
1
Trung tâm tiêm chủng

VIECARE Ngọc Thuỵ

Số 20A đường Gia Thượng,phường Ngọc

Thuỵ,quận Long Biên,Hà Nội
02/01/2024.

Bảo quản Vaccin ở điều kiện lạnh nhiệt

độ từ (2
0
C đến 8

0
C) theo quy định về

hoạt động tiêm chủng

2 Bệnh viện tim Hà Nội
Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2,đường Võ Chí

Công,phường Xuân La,quận Tây Hồ,Hà Nội
09/01/2024.

Bảo quản thuốc,sinh phẩm y tế,nguyên

liệu làm thuộc ở điều kiện thường,lạnh

(2
0
C đến 8

0
C) 

3
Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản và

nam học Đức Phúc

Số 324 Lê Duẩn,phường Trung Phụng,quận Đống

Đa,Hà Nội
10/01/2024.

Thuốc hoá học;sinh học bảo quản điều

kiện thườmg,thuốc hoá dược,sinh phẩm

bảo quản ở điều kiện lạnh: (2
0
C đến

8
0
C)(Bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc

biệt:thuốc gây nghiện,thuốc hướng

thần,thuốc độc;thuốc trong danh mục

thuốc,dược chất thuộc danh mục thuốc

bị cấm sử dụng trong 1 số ngành,lĩnh

vực)

4
Phòng tiêm chủng vắcxin dịch

vụ Tràng An-Hà Nội cơ sở II

Số 55 đườmg An Khang,KĐT Long Việt

Riverside,tổ 11 TT.Quang Minh,Mê Linh,Hà Nội
10/01/2024.

Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2
0

C 

đến 8
0
C)

5 Bệnh viện Da liễu Hà Nội 79B Nguyễn Khuyến,Văn Miếu,Đống Đa,Hà Nội    1/11/2024

Bảo quản thuốc ở điều kiện thường(

nhiệt độ từ 15
0
C đến 30

0
C,độ ẩm không

quá 75%)và điều kiện lạnh (2
0
C đến

8
0
C); nguyên liệu làm thuốc và sinh

phẩm y tế.

Cơ sở đạt GSP trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024 (Cập nhật đến ngày 27/12/2024)
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6 Bệnh viện đa khoa hồng phát
Tầng 2,nhà 58 Nguyễn Quyền,phường Nguyễn

Du,quận Hai Bà Trưng,Hà Nội
15/01/2024.

Thuốc hoá dược;sinh phẩm y tế bảo

quản điều kiện thường;Thuốc hoá

dược,sinh phẩm y tế bảo quản điều kiện

lạnh: (2
0
C đến 8

0
C);(Bao gồm Thuố

phải kiểm soát đặc biệt:thuốc gây

nghiện,thuốc hướng thần,thuốc

độc;thuốc trong danh mục thuốc,dược

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử

dụng trong 1 số nghành,lĩnh vực)

7

Phòng tiêm chủng vắc xin

Tràng An Gia Lâm trực thuộc

Công ty Cổ phần đầu tư và

phát triển Ánh Dương Việt

Nam

01SH05 S2 07 Vinhomes Oceam Park,xã Đa

Tốn,huyện Gia Lâm,Hà Nội
18/01/2024.

Bảo quản vắcxin sinh thẩm y tế ở điều

kiện nhiệt độ từ (2
0
C đến 8

0
C)

8
Trung tâm tiêm chủng I-Health

Vaccine
Số 98 Ba La,Hà Đông,Hà Nội 19/01/2024.

Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2
0

C 

đến 8
0
C) dùng cho dịch vụ tiêm chủng

9 Bệnh viện-Khoáng Sản
Ngõ 1,phố Phan Đình Giót,phường Phương

Liệt,quận Thanh Xuân,Hà Nội
19/01/2024.

Thuốc bảo quản ở nhiệt độ thường:

Thuốc Hoá Dược,thuốc cổ truyền,thuốc

dươc liệu,thuốc kiểm soát đặc biệt thuốc

bảo quản điều kiện lạnh (2
0
C đến 8

0
C).  

Vị thuốc cổ truyền,dược liệu bảo quản ở

điều kiện thường. Kho bảo quản vácxin

gồm:Vacxin chương trình và vácxin

dịch vụ (2
0
C đến 8

0
C).  
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10
Trung tâm tiêm chủng Tràng

An-Đại Thịnh

Khu 5 thôn Đại Bái,xã Đại Thịnh,huyện Mê

Linh,Hà Nội
22/01/2024.

Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2
0

C 

đến 8
0
C)

11
Trung tâm tiêm chủng Vắc Xin

Bảo Ngọc

Long Bình Plaza khu Cầu Dừa,xã Văn Bình,huyện

Thường Tín,Hà Nội
24/01/2024. theo quy định về hoạt động tiêm chủng

13

Chi nhánh Công ty TNHH

DYM MEDICAL CENTER

Việt Nam tại Hà Nội

Tầng hầm B1,toà Epic Tower,ngõ 19 Duy

Tân,phường Mỹ Đình 2,quận Nam Từ Liêm.Hà

Nội

25/01/2024.
Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2

0
C 

đến 8
0
C)

14

Địa điểm kinh doanh số

2,Công ty TNHH AMV Dịch

vụ y tế

Số 17,LKV18,khu đô thị HUD-Sơn Tây,phường

Trung Hưng,thị xã Sơn Tây,Hà Nội
26/01/2024.

Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2
0

C 

đến 8
0
C)

15

Trung tâm tiêm chủng HAPPY

SKY trực thuộc Công ty cổ

phần Happy sky Việt Nam

Số 6,Lô BT1,Khu đô thị Mỹ Đình II,phường Mỹ

Đình 2,Nam Từ Liêm,Hà Nội
26/01/2024.

Bảo quản vắc xin,sinh phẩm y tế,nhiệt

độ từ (2
0
C đến 8

0
C)

Bảo quản vắc xin ở điều kiện 

thường,điều kiện mát (8
0
C đến 15

0
C) và 

điều kiện lạnh 2
0
C đến 8

0
C (bao gồm cả 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt)

Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2 độ 

C đến 8 độ C)

G10101,Gian hàng kinh doanh số 101,tầng 1,toà

G1,khu đô thị Vinhomes Green Bay Mễ

Trì,phường Mễ Trì,quận Nam Từ Liêm,Hà Nội

24/01/2024.12

Địa điểm kinh doanh Công ty

TNHH Minh Châu Nguyễn

Lâm,Trung Tâm Tiêm Chủng

SOSO
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16

Địa điểm kinh doanh VNVC

Phúc Thọ-Công ty cổ phần

Vacxin Việt Nam

Số 124 đường Lạc Trì,Thị Trấn Phúc Thọ,huyện

Phúc Thọ,Hà Nội
05/02/2024.

Bảo quản vắc xin,sinh phẩm sử dụng

cho tiêm ngừa tại cơ sở ở điều kiện lạnh

(2
0
C đến 8

0
C)

18

Công ty cổ phần Dược phẩm

FPT Long Châu-Địa điểm kinh

doanh trung tâm tiêm chủng

Long Châu 51

Tầng 3, số 216 Thái Hà,phường Trung Liệt, quận

Đống Đa, Hà Nội
20/02/2024.

Bảo quản vắc xin ở điều kiện thường và

điều kiện lạnh (2
0
C đến 8

0
C)

19

Công ty cổ phần Dược phẩm

FPT Long Châu-Địa điểm kinh

doanh trung tâm tiêm chủng

Long Châu 46

Tầng 2, số 27-29 Vạn Phúc, phường Vạn Phúc,

quận Hà Đông, Hà Nội
20/02/2024.

Bảo quản vắc xin ở điều kiện thường và

điều kiện lạnh (2
0
C đến 8

0
C)

20
Bệnh viện Đa khoa Y học Cổ 

truyền Hà Nội

Số 8, Phạm Hùng,phường Dịch Vọng, quận Cầu 

Giấy, Hà Nội
21/02/2024.

Bảo quản vắc xin ở điều kiện thường và 

điều kiện lạnh (2
0
C đến 8

0
C)

17

Bảo quản vắc xin ở điều kiện 

thường,điều kiện mát (8
0
C đến 15

0
C) và 

điều kiện lạnh 2
0
C đến 8

0
C (bao gồm cả 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt)

Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2 độ 

C đến 8 độ C)

Trung tâm tiêm chủng Vắc xin

dịch vụ Vietcare

Lô TT 56-TT 57 khu đấu giá Ngũ Hiệp,xã Tứ

Hiệp,xã Tứ Hiệp,huyện Thanh Trì,Hà Nội
06/02/2024.
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21
Bệnh viện đa khoa huyện Hoài 

Đức

Lũng kênh, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà 

Nội
26/02/2024.

Thực hiện việc bảo quản,vaccin,sinh 

phẩm,dược liệu,vị thuốc ở điều kiện 

thường và điều kiện lạnh từ (2
0
C đến 

8
0
C)

22

Trung tâm tiêm chủng Vũ

Hoàng trực thuộc Công ty

TNHH đầu tư và kinh doanh

Vũ Hoàng

17 Phan Trọng Tuệ, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà

Nội
29/02/2024.

Bảo quản vắc xin,sinh phẩm sử dụng

cho tiêm ngừa tại cơ sở ở diều kiện

lạnh(2
0
C đến 8

0
C)

23 Bệnh viện mắt Ánh Sáng
Số 2,ngách 2,ngõ 208 phố Trần Cung,Cổ Nhuế

1,Bắc Từ Liêm,Hà Nội
05/03/2024.

Bảo quản thuốc hoá dược,thuốc phải

kiểm soát đặc biệt ở điều kiện thường và

điều kiện lạnh từ (2
0
C đến 8

0
C)

24
Kho bảo quản thuốc Bệnh viện

đa khoa huyện Phúc Thọ

khoa Dược,Bệnh viện đa khoa huyện Phúc Thọ,thị

trấn Phúc Thọ huyện Phúc Thọ,Hà Nội
13/03/2024.

Hoạt động bảo quản thuốc,dược liệu,vị

thuốc cổ truyền,vắc xin,sinh phẩm ở

điều kiện thường và điều kiện lạnh (2
0

C 

đến 8
0
C)

25
TTYT thị xã Sơn Tây-Trạm Y

tế xã Thanh Mỹ

Kho bảo quản thuốc,vắc xin trạm y tế Thanh

Mỹ,thôn Thủ Trung,xã Thanh Mỹ,thị xã Sơn

Tây,Hà Nội

15/03/2024.
Bảo quản vắc xin ở điều kiện thường và

điều kiện lạnh (2
0
C đến 8

0
C)

26
TTYT thị xã Sơn Tây-Trạm Y

tế xã Sơn Đông

Kho bảo quản thuốc,vắc xin trạm y tế xã Sơn

Đông ,Số 61,thôn thống Nhất,xã Sơn Đông,thị xã

Sơn Tây,Hà Nội

15/03/2024.
Bảo quản vắc xin ở điều kiện thường và

điều kiện lạnh (2
0
C đến 8

0
C)

27
TTYT thị xã Sơn Tây-Trạm Y

tế xã Đường Lâm

Kho bảo quản thuốc,vắc xin trạm y tế xã Đường

Lâm,Số 5 Cổng làng Mông Phụ,xã Đường Lâm,thị

xã Sơn Tây,Hà Nội

15/03/2024.
Bảo quản vắc xin ở điều kiện thường và

điều kiện lạnh (2
0
C đến 8

0
C)

28
TTYT thị xã Sơn Tây-Trạm Y

tế xã Kim Sơn

Kho bảo quản thuốc, vắc xin trạm y tế xã Kim

Sơn, Kim Đái 1, xã Kim Sơn, thị trấn Sơn Tây, Hà

Nội

15/03/2024.
Bảo quản vắc xin ở điều kiện thường và

điều kiện lạnh (2
0
C đến 8

0
C)
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29
TTYT thị xã Sơn Tây-Trạm Y

tế phường Xuân Khanh

Kho bảo quản thuốc,vắc xin trạm y tế phường

Xuân Khanh,ngõ 243 Tổ dân phố 2,Đường Xuân

Khanh,phường Xuân Khanh,thị xã Sơn Tây,Hà

Nội

15/03/2024.
Bảo quản vắc xin ở điều kiện thường và

điều kiện lạnh (2
0
C đến 8

0
C)

30
TTTYT thị xã Sơn Tây-Trạm

Y tế phường Viên Sơn

Kho bảo quản thuốc,vắc xin trạm y tế phường

Viên Sơn,Tổ dân phố 2,Phù Sa,phường Viên

Sơn,thị xã Sơn Tây,Hà Nội

15/03/2024.
Bảo quản vắc xin ở điều kiện thường và

điều kiện lạnh (2
0
C đến 8

0
C)

31
Trung tâm tiêm chủng Gia

Lâm
Số 606 TDP Toàn Thắng,Lệ Chi,Gia Lâm,Hà Nội 18/03/2024.

Bảo quản vắc xin ở điều kiện thường và

điều kiện lạnh (2
0
C đến 8

0
C)

32
Bệnh viện đa khoa 16A Hà

Đông

Bệnh viện đa khoa 16A Hà Đông,số 150 Nguyễn

Sơn Hà,Yên Phúc,phường Phúc La,quận Hà

Đông,Hà Nội

19/03/2024.
Bảo quản vắc xin ở điều kiện thường và

điều kiện lạnh (2
0
C đến 8

0
C)

33

Trung tâm tiêm Fivevac 04

trực thuộc Công ty cổ phần

Vaccine Trung Ương 5

Đội 14,thôn Bảo Tháp,Kim Hoa,huyện Mê

Linh,Hà Nội
22/03/2024.

Bảo quản vắc xin,sinh phẩm y tế,nhiệt

độ từ (2
0
C đến 8

0
C)
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34

Địa điểm kinh doanh VNVC

Trung Kính,Công ty cổ phần

Vacxin Việt Nam

Tầng 2,Toà nhà Chelsea Park,số 116 Trung

Kính,phường Yên Hoà,quận Cầu Giấy,Hà Nội
25/03/2024.

Bảo quản vắc xin ở điều kiện thường và

điều kiện lạnh (2
0
C đến 8

0
C)

35

Bệnh viện Mặt trời thuộc Công 

ty cổ phần phát triển công 

nghệ y học Việt Nam-Nhật 

Bản

Lô ĐMKT 1,khu ngoại giao đoàn,phường Xuân 

Tảo,quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội
27/03/2024.

Bảo quản vắc xin ở điều kiện thường và 

điều kiện lạnh (2
0
C đến 8

0
C)

36 Trung Tâm Tiêm Chủng Subin Thôn Lập Trí,xã Minh Trí,huyện Sóc Sơn,Hà Nội 29/03/2024.
Bảo quản vắc xin ở điều kiện thường và 

điều kiện lạnh (2
0
C đến 8

0
C)

37

Phòng Tiêm chủng dịch vụ

Polyvac – 135 Lò Đúc trực

thuộc Trung tâm nghiên cứu

sản xuất vắc xin và sinh phẩm

y tế

Số 135 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội 09/04/2024.
Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2

0
C 

đến 8
0
C)

38 Bệnh viện Da liễu Trung ương
Khoa Dược, 15A Phương Mai, quận Đống Đa, Hà

Nội
10/04/2024. Bảo quản thuốc ở điều kiện thường

39

Địa điểm kinh doanh VNVC

Cát Linh - Công ty cổ phần

Vacxin Việt Nam

Tầng 2, Toà nhà thương mại và dịch vụ, số 214

Hào Nam, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà

Nội

15/4/2024.
Bảo quản vắc xin, sinh phẩm ở điều kiện 

lạnh 2-8 độ C

40

Bệnh viện Mặt trời trực thuộc

Công ty cổ phần phát triển

công nghệ y học Việt Nam -

Nhật Bản

Lô ĐMKT 1, khu ngoại giao đoàn, phường Xuân

Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 
17/4/2024.

Bảo quản thuốc, vắc xin, sinh phẩm bảo

quản ở điều kiện thường và điều kiện

lạnh từ 2 - 8 độ C
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41
Trung tâm tiêm chủng vaccine

TCVN

số 123 - tiểu khu Phú Mỹ - thị trấn Phú Xuyên,

huyện Phú Xuyên, Hà Nội.  
6/5/2024.

 Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (từ 2-

8 độ C)

42
Trung tâm tiêm chủng vắc xin

Tâm An Thạch Thất

số 106 đường Hạ Lôi, thôn 3 xã Hạ Bằng, huyện

Thạch Thất, Hà Nội. 
10/5/2024.

Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (từ 2-

8 độ C)

43

Phòng tiên chủng Safpo 12

Xuân Đỉnh (trực thuộc Công ty

TNHH AMV Dịch vụ Y tế)

Tầng 7, số 47/205/323/83 Xuân Đỉnh, quận Bắc

Từ Liêm, Hà Nội
14/5/2024.

Bảo quản vắc xin, sinh phẩm ở điều kiện 

lạnh (2-8 độ C)

44 Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc

286,288,290,292,294 đường Thuỵ Khuê, phường

Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội. Nguyễn Thị Hồng -

0966246118

17/5/2024.
Bảo quản thuốc, vắc xin ở điều kiện

thường và điều kiện lạnh 2-8 độ C

45
Hộ kinh doanh Trung Tâm

Tiêm chủng Xuân Khuyến

thôn Dư Xá, xã Hoà Nam, Ứng Hoà, Hà Nội.

0988963912
21/5/2024.

bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh 2-8 độ 

C

46
HKD Phòng khám đa khoa

Nguyên Minh Hoàng

BT Song Lập HA 03-122 Khu đô thị Vinhome

Ocean Park, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội -

0822926383

21/5/2024.
Bảo quản vaccin, sinh phẩm ở điều kiện

lạnh 2-8 độ C

47 Trung tâm Y tế quận Tây Hồ
695 Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận

Tây Hồ, Hà Nội
23/5/2024.

Bảo quản thuốc, vắc xin ở điều kiện

thường và điều kiện lạnh 2-8 độ C

48
Công ty cổ phần y tế Quốc tế

Việt Nga

Số 52 đường Trường Học, xã Hữu Bằng , huyện

Thạch Thất, Hà Nội. 
31/5/2024.

Bảo quản vaccin ở điều kiện lạnh 2-8 độ

C



Phạm vi hoạt động bảo quảnSTT Tên cơ sở Địa chỉ

Thời điểm 

thông báo 

đáp ứng 

GSP

49
Trung tâm tiêm chủng Vac xin

Smilekids

Số 6, ngõ 254, phố Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện

Đan Phượng, Hà Nội.  
5/6/2024.

Bảo quản vaccin ở điều kiện lạnh 2-8 độ

C

50

Bệnh viện đa khoa Phạm Ngọc 

Thạch - trường đại học y tế 

công cộng

Tầng 1 nhà B - bệnh viện đa khoa Phạm Ngọc 

Thạch - số 1A đường Đức Thắng, phường Đức 

Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 

7/6/2024.

Bảo quản thuốc thành phẩm ở điều kiện

thường và điều kiện lạnh từ 2-8 độ C

Bảo quản vắc xin, sinh phẩm ở điều kiện 

lạnh từ 2-8 độ C

51
Địa điểm kinh doanh trung tâm

tiêm chủng Long Châu 114

Số 104-106-108 Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ,

Gia Lâm, Hà Nội. 
7/6/2024.

Bảo quản vacxin điều kiện lạnh từ 2-8

độ C

52

Địa điểm kinh doanh trung

trâm tiêm chủng Long Châu

111

Km 17, quốc lộ 32, thôn Cao Trung, xã Đức

Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội. 
7/6/2024.

Bảo quản vacxin điều kiện lạnh từ 2-8

độ C

53

Địa điểm kinh doanh trung

trâm tiêm chủng Long Châu

109

Số 78 Trịnh Đình Cửu, phường Định Công, quận

Hoàng Mai, Hà Nội. 
7/6/2024.

Bảo quản vacxin điều kiện lạnh từ 2-8

độ C

54

Địa điểm kinh doanh trung

trâm tiêm chủng Long Châu

107

Số 128, tỉnh Lộ 419, thị trấn Liên Quan, huyện

Thạch Thất, Hà Nội. 
7/6/2024.

Bảo quản vacxin điều kiện lạnh từ 2-8

độ C

55

Trung tâm tiêm chủng dịch vụ

cơ sở số 19 - VHN Care Sinh

Đức

Tầng 3, số nhà 16, đường 419, khu phố Săn, thị

trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội. 
7/6/2024.

Bảo quản vacxin điều kiện lạnh từ 2-8

độ C



Phạm vi hoạt động bảo quảnSTT Tên cơ sở Địa chỉ

Thời điểm 

thông báo 

đáp ứng 

GSP

56

Phòng khám đa khoa K clinic -

công ty TNHH K Medical Việt

Nam

T0305-T0306, toà nhà Landmark 72 Tower khu

E6, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì,

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

11/6/2024.
Bảo quản vacxin điều kiện lạnh từ 2-8

độ C

57
Trung tâm y tế quận Hoàng

Mai

Kho vacxin tại Trung tâm y tế - số 5, ngõ 4, phố

Bùi Huy Bích, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng

Mai, Hà Nội. 

13/6/2024.
Bảo quản vacxin, sinh phẩm ở điều kiện

lạnh từ 2-8 độ C

58
Phòng khám đa khoa Linh

Đàm - TTYT Hoàng Mai

Kho thuốc tại PKĐK Linh Đàm - M4TT6 KĐT

Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội. 
13/6/2024.

Bảo quản thuốc thành phẩm ở điều kiện

thường và điều kiện lạnh từ 2-8 độ C

59

Công ty cổ phần Dược phẩm

FPT Long Châu - Địa điểm

kinh doanh Trung tâm tiêm

chủng Long Châu 04

Số tầng 3+4 số 244 phố Minh Khai, tổ 18, phường

Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 
17/6/2024.

bảo quản vacxin, sinh phẩm ở điều kiện

lạnh từ 2-8 độ C

60

Công ty cổ phần Dược phẩm

FPT Long Châu - Địa điểm

kinh doanh Trung tâm tiêm

chủng Long Châu 118

Số Khu D, tổ 5, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn,

Hà Nội
17/6/2024.

bảo quản vacxin, sinh phẩm ở điều kiện

lạnh từ 2-8 độ C

61

Phòng tiêm chủng Hoàng Gia

Phương Đình - Công ty cổ

phần dịch vụ Vacxin Việt Đức

Phố Mới, thôn Địch Trung, xã Phương Đình,

huyện Đan Phượng, Hà Nội. 
19/6/2024.

bảo quản vacxin ở điều kiện lạnh từ 2-8

độ C

62

Hộ kinh doanh Trung tâm tiêm

chủng chất lượng cao CVC

Chương Mỹ cơ sở Miền Đáy

Thôn Hạ Dục, xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ,

Hà Nội. 
19/6/2024.

bảo quản vacxin ở điều kiện lạnh từ 2-8

độ C



Phạm vi hoạt động bảo quảnSTT Tên cơ sở Địa chỉ

Thời điểm 

thông báo 

đáp ứng 

GSP

63

Công ty cổ phần dược phẩm

FPT Long Châu - địa điểm

kinh doanh trung tâm tiêm

chủng Long Châu 120

Số 99 - 101 Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng, huyện

Ba Vì, Hà Nội. 
20/6/2024.

bảo quản vacxin ở điều kiện lạnh từ 2-8

độ C

64
TTYT Hoàng Mai - khoa tư

vấn và điều trị nghiện chất 

M4TT6 khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Đại

Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội. 
27/6/2024.

bảo quản thuốc thành phẩm ở điều kiện

thường.

65 TTYT quận Bắc Từ Liêm
Lô A5 khu liên cơ quan, phường Minh Khai, quận

Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 
28/6/2024.

Bảo quản thuốc, vắc xin ở điều kiện

thường và lạnh 2-8 độ C 

66

Công ty cổ phần dịch vụ tiêm

chủng Hà Nội - Trung tâm

tiêm chủng dịch vụ cơ sở số 19

- VHN Care Sinh Đức

Tầng 3, só nhà 16, đường 419, khu phố Săn, Thị

trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội. 
03/07/2024.

Bảo quản vac xin ở điều kiện nhiệt độ từ

2-8 độ C

67

Địa điểm kinh doanh VNVC

Lạc Long Quận 2 - Công ty cổ

phần Vacxin Việt Nam

Tầng 3, toà nhà Thương mại, dịch vụ và văn

phòng, số 89 đường Lạc Long Quân, phường

Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

04/07/2024.
Bảo quản vac xin, sinh phẩm ở điều kiện 

lạnh từ 2-8 độ C

68
Trung tâm tiêm chủng chất

lượng cao Sóc Sơn - SVC

số 15 Phố Mã, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà

Nội. 
10/07/2024.

Bảo quản vac xin, sinh phẩm ở điều kiện 

lạnh từ 2-8 độ C



Phạm vi hoạt động bảo quảnSTT Tên cơ sở Địa chỉ

Thời điểm 

thông báo 

đáp ứng 
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69

Hộ kinh doanh trung tâm tiêm

chủng cộng đồng Vacxinco Ba

Vì

số 46 Thống Nhất, Việt Hoà, xã Vân Hoà, huyện

Ba Vì, Hà Nội. 
12/07/2024.

Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh từ 2-8

độ C

70

Công ty cổ phần dược phẩm

FPT Long Châu - địa điểm

kinh doanh trung tâm tiêm

chủng Long Châu 126

Tầng 1, toà nhà CT4A, KĐT Bắc Linh Đàm,

phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội. 
12/07/2024.

Bảo quản vacxin, sinh phẩm điều kiện

lạnh bảo quản từ 2-8 độ C

71

Trung tâm tiêm chủng TCVN -

công ty cổ phần dịch vụ y tế

HTP Việt Nam

số 183 phố Chùa Thông, phường Sơn Lộc, thị xã

Sơn Tây, Hà Nội. 
12/07/2024.

Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh từ 2-8

độ C

72
Phòng khám đa khoa Ngọc

Lâm - TTYT quận Long Biên

Số 481, Ngọ Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long

Biên, Hà Nội 
15/07/2024.

Bảo quản thuốc, vắc xin ở điều kiện

thường và lạnh từ 2-8 độ C

73 Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn
Số 12, Chu Văn An, phường Điện Biên, quận Ba

Đình, Hà Nội 
15/07/2024.

Bảo quản thuốc, vắc xin, sinh phẩm ở

điều kiện thường và lạnh từ 2-8 độ C

74

Địa điểm kinh doanh số 109 -

công ty cổ phần y tế Chấn Văn - 

phòng khám Nhi Đồng 315 -

nhà thuốc nhi đồng 315

Biệt thự số 11 phố Điện Biên Phủ, phường Điện

Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội. 
19/07/2024.

Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh từ 2-8

độ C



Phạm vi hoạt động bảo quảnSTT Tên cơ sở Địa chỉ

Thời điểm 

thông báo 

đáp ứng 
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75

Kho bảo quản thuốc Vaccin

Trạm Y tế phường Trung

Hưng-Trung tâm Y tế thị xã

Sơn Tây 

Số 49, phố Vân Ga, phường Trung Hưng, thị xã

Sơn Tây, Hà Nội 
22/07/2024.

Bảo quản thuốc ở điều kiện thường; bảo

quản vắc xin điều kiện lạnh từ 2-8 độ C

76 Phòng tiêm chủng Medivac
SH07, toà 05, Ecohome 3, phường Đông Ngạc,

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
24/07/2024.

Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh từ 2-8

độ C

77
Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam

Cuba

tầng 2, khoa Dược, khu nhà D, bệnh viện Hữu

nghị Việt Nam Cu ba - số 37 phố Hai Bà Trưng,

Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

30/07/2024.
Bảo quản vắc xin, sinh phẩm ở điều kiện 

lạnh từ 2-8 độ C

78
TTYT thị xã Sơn Tây - trạm Y

tế phường Ngô Quyền

Kho bảo quản thuốc, vacxin trạm Y tế phường

Ngô Quyền, khu Cầu Treo, phường Ngô Quyền,

thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

30/7/2024.

Bảo quản thuốc ở điều kiện thường

Bảo quản vắc xin trong điều kiện lạnh từ

2-8 độ C

79

Công ty TNHH công nghệ và

dịch vụ y tế An Thịnh Phát -

Trung tâm tiêm chủng vacxin

An Thịnh CN Hà Nội

U8-LK02 KĐT Đô Nghĩa, đường Nguyễn Trác,

phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. 
06/08/2024.

Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2-8

độ C)

80

Phòng khám đa khoa - chi

nhánh công ty TNHH Bệnh

viện Hồng Ngọc

số 7-9, Nguyễn Văn Linh, phường Gia Thuỵ, quận

Long Biên, Hà Nội. Lê Hồng Bích - 0919927582
08/08/2024.

Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2-8

độ C)

81

Phòng khám đa khoa 2 - chi

nhánh công ty TNHH Bệnh

viện Hồng Ngọc

Tầng 1 HPC, Landmark 105, khu ĐTM Văn Khê,

phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội
08/08/2024.

Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2-8

độ C)
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Thời điểm 
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82
Địa điểm kinh doanh trung tâm

tiêm chủng Long Châu 05

tầng 2+3 số 129 đường Lạc Long Quân, phường

Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
16/08/2024.

Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2-8

độ C)

83

Công ty TNHH công nghệ và

dịch vụ y tế An Thịnh Phát -

Trung tâm tiêm chủng vacxin

An Thịnh CN Hà Nội

U8-L02 KĐT Đô Nghĩa, đường Nguyễn Trác,

phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. 
21/08/2024.

Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2-8

độ C)

84

Bệnh viện đa khoa chữ thập

xanh - công ty cổ phần sức

khoẻ Khánh Lương

số 33 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận

Nam Từ Liêm, Hà Nội.
22/08/2024.

Bảo quản thuốc ở điều kiện thường (15-

30 độ C) và lạnh (2-8 độ C)

Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (2-8

độ C)

85

Địa điểm kinh doanh tại

Chương Mỹ - công ty

TNHH tiêm chủng Việt An

VAVC

Xóm Chợ Cá, thôn Nam Sơn, xã Nam Phương

Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
05/09/2024.

Bảo quản vacxin ở điều kiện lạnh (2-

8 độ C)

86

Trung tâm tiêm chủng vắc

xin 103 Quốc Oai - Công ty

TNHH thương mại và xây

dựng Hiền Thơ

số 274-276 thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc

Oai, Hà Nội. 
16/09/2024.

Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh từ

2-8 độ C

87

Địa điểm kinh doanh VNVC

Cát Linh - Công ty cổ phần

Vacxin Việt Nam

Tầng 2, toà nhà thương mại dịch vụ - số 214

phố Hào Nam, phường Cát Linh, quận Đống

Đa, Hà Nội. 

18/09/2024.
Bảo quản vắc xin, sinh phẩm ở điều

kiện lạnh từ 2-8 độ C



Phạm vi hoạt động bảo quảnSTT Tên cơ sở Địa chỉ

Thời điểm 
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đáp ứng 
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88
Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn

2

Số 52 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng

Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
19/09/2024.

Bảo quản thuốc hoá dược, sinh

phẩm, vắc xin (bao gồm thuốc phải

kiểm soát đặc biệt: thuốc gây nghiện,

thuốc hướng thần, thuốc độc, thuốc

trong danh mục thuốc, dược chất

thuộc danh mục chất cấm sử dụng

trong một số ngành, lĩnh vực) bảo

quản ở điều kiện thường và điều kiện

lạnh từ 2-8 độ C

89

Chi nhánh công ty cổ phần

bệnh viện đa khoa quốc tế

vinmec - bệnh viện đa khoa

quốc tế vimec Smart citi

kho dược - hầm B- bệnh viện đa khoa quốc tế

Vimec smart city, lô đất ký hiệu F2-CCTP3,

KĐT mới Tây Mỗ, Đại Mỗ, Vinhomes park,

đường Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, quận Nam

Từ Liêm, Hà Nội. 

27/09/2024.

Bảo quản thuốc, bảo gồm: thuốc hoá

dược, thuốc kiểm soát đặc biệt bao

gồm thuốc gây nghiện, hướng thần,

thuốc tiền chất, thuốc dạng phổi hợp

có chứa dược chất gây nghiện, thuốc

dạng phối hợp có chứa tiền chất;

thuốc độc; thuốc thuọc danh mục

thuốc, dược chất bị cấm sử dụng

trong một số ngành lĩnh vực; sinh

phẩm y tế; bảo quản vắc xin ở điều

kiện thường và điều kiện lạnh từ 2-8

độ C.

90 Bệnh viện quân y 354 120 Đốc Ngữ, Ba Đình, Hà Nội. 22/10/2024.
Bảo quản thuốc, sinh phẩm, vắc xin ở

điều kiện thường và lạnh từ 2-8 độ C
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Thời điểm 

thông báo 

đáp ứng 

GSP

91

Địa điểm kinh doanh - trung

tâm tiêm chủng vắc xin dịch

vụ vinvac - công ty cổ phần

vắcxin dịch vụ Vinvac

Gian hàng thương mại dịch vụ 01SH06, toà S2.05

KĐT Vinhomes Smart city, Tây Mỗ, phường Tây

Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

22/10/2024.
Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh từ 2-

8 độ C

92

Địa điểm kinh doanh VNVC

Minh Khai - công ty cổ phần

Vacxin Việt Nam

Ô số 1+2 tầng 2, toà nhà Hàn Việt, 203 Minh

Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà

Nội. 

23/10/2024.

Bảo quản vắc xin, sinh phẩm sử dụng

cho tiêm ngừa tại cơ sở ở điều kiện lạnh

2-8 độ C

93

Địa điểm kinh doanh VNVC

Thường Tín - Công ty cổ phần

Vacxin Việt Nam

Số 112 Trần Lư, thị trấn Thường Tín, huyện

Thường Tín, Hà Nội. 
23/10/2024.

Bảo quản vắc xin, sinh phẩm sử dụng

cho tiêm ngừa tại cơ sở ở điều kiện lạnh

2-8 độ C

94

Trung tâm tiêm chủng vắc xin

Tràng An - trực thuộc công ty

cổ phần đầu tư và phát triển y

dược Tràng An

Căn hộ 02-04, toà nhà B2.1-HH03F KĐT Thanh

Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội. 
24/10/2024.

Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh từ 2-

8 độ C

95

Phòng tiêm chủng - phòng

khám đa khoa Medlatec số 1 -

trực thuộc công ty TNHH

Medlataec Việt Nam

Số 97, đường Trích Sài, phường Bưởi, Tây Hồ, Hà

Nội. 
25/10/2024.

Bảo quản thuốc ở điều kiện thường

Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh từ 2-8

độ C

96

Phòng khám đa khoa Medlatec

số 2 - trực thuộc công ty

TNHH Medlataec Việt Nam

Số 3 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân

Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 
25/10/2024.

Bảo quản thuốc ở điều kiện thường

Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh từ 2-8

độ C



Phạm vi hoạt động bảo quảnSTT Tên cơ sở Địa chỉ

Thời điểm 

thông báo 

đáp ứng 

GSP

97 Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức số 40 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 07/11/2024.

Sinh phẩm bảo quản ở điều kiện lạnh: 2-

8 độ C

Thuốc hoá dược bảo quản ở điều kiện

thường ( bao gồm cả thuốc phải kiểm

soát đặc biệt; thuốc gây nghiện; thuốc

hướng tâm thần; thuốc tiền chất; thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất gây

nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa

dược chất hướng tâm thần, thuốc dạng

phối hợp có chứa tiền chất; thuốc trong

danh mục thuốc độc; danh mục thuốc,

dược chất thuộc danh mục bị cấm sử

dụng trong một số ngành, lĩnh vực.)

98
Trung tâm Y tế huyện Gia

Lâm

Khu31hecta - thị trấn Trâu Quỳ - huyện Gia Lâm-

Hà Nội 
11/11/2024.

Bảo quản thuốc, vắc xin ở điều kiện

thường và điều kiện lạn từ 2-8 độ C

99

Phòng tiêm chủng Hoàng Gia

Chợ Cá - công ty cổ phần dịch

vụ Vacxxin Việt Đức

QL21A, xóm Thành Công, thôn Nam Sơn, xã

Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. 
13/11/2024.

Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh từ 2-

8 độ C

10

Địa điểm kinh doanh số 1 -

công ty TNHH tiêm chủng

Việt An VAVC

Lô E1+E2 khu nhà ở Trường Yên, thôn Nhật Tiến,

xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. 
15/11/2024.

Bảo quản vắc xin ở điều kiện lanh từ 2-8

độ C



Phạm vi hoạt động bảo quảnSTT Tên cơ sở Địa chỉ

Thời điểm 

thông báo 

đáp ứng 

GSP

101

Địa điểm kinh doanh VNVC

Thạch Thất - công ty cổ phần

vacxin Việt Nam

Thôn 84, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất, Hà

Nội. 
19/11/2024.

Bảo quản vắc xin, sinh phẩm ở điều kiện 

lạnh 2-8 độ C

102

Trung tâm tiêm chủng vắc xin

Happy kids - Công ty TNHH

Thiên Phú TPVC

Thôn Quyết Tiến, xã Hữu Văn, huyện Chương

Mỹ, Hà Nội. 
29/11/2024.

Bảo quản vắc xin, sinh phẩm ở điều kiện 

lạnh 2-8 độ C

103

Trung tâm tiêm chủng 

Vihealth Thường Tín - địa 

điểm kinh doanh công ty 

TNHH dịch vụ Sức khoẻ Việt 

Xuân Mai

số 128 đường Trần Phú, thị trấn Thường Tín, 

huyện Thường Tín, Hà Nội.
2/12/2024

Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh 2-8 

độ C

104 Bệnh viện đại học Phenikaa

Tầng 7, toà nhà A - Bệnh viện đại học phenikaa, tổ 

5, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà 

Nội. 

11/12/2024. 

Bảo quản thuốc, vắc xin, sinh phẩm  ở 

điều kiện thường và điều kiện  lạnh 2-8 

độ C

105 Bệnh viện Thanh Nhàn

Khoa Dược - tầng 5 - khu C- Bệnh Viện Thanh 

Nhàn - số 42 phố Thanh Nhàn, phường Thanh 

Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

11/12/2024.

Bảo quản thuốc, vắc xin, sinh phẩm ở 

điều kiện thường và điều kiện lạnh từ 2-

8 độ C

106

Phòng khám đa khoa Medlatec 

số 2 -  trực thuộc công ty 

TNHH Medlataec Việt Nam

số 3 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân 

Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 
12/12/2024. Bảo quản thuốc ở điều kiện thường



Phạm vi hoạt động bảo quảnSTT Tên cơ sở Địa chỉ

Thời điểm 

thông báo 

đáp ứng 

GSP

107

Trung tâm tiêm chủng vắc xin 

Tâm Việt - công ty TNHH 

công nghệ và dịch vụ Tâm 

Việt

thôn Đừn, xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, Hà 

Nội. 
12/12/2024.

Bảo quản vắc xin, sinh phẩm ở điều kiện 

lạnh từ 2-8 độ C

108

Phòng khám đa khoa H Plus 

international medical center - 

trực thuộc công ty y tế Hplus

tầng 7,8 Lotte Mall Hà Nội, 272 Võ Chí Công, 

phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. 
13/12/2024.

Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh 2-8 

độ C

109
Kho dược bệnh viện đa khoa 

huyện Quốc Oai

Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai - số 10 DT 

419 thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai. 
17/12/2024.

Bảo quản thuốc ở điều kiện thường, điều 

kiện lạnh từ 2-8 độ C

110

Trung tâm tiêm chủng 

Vihealth Thường Tín - địa 

điểm kinh doanh công ty 

TNHH dịch vụ Sức khoẻ Việt 

Xuân Mai

số 128 đường Trần Phú, thị trấn Thường Tín, 

huyện Thường Tín, Hà Nội.
19/12/2024.

Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh từ 2-8 

độ C

111 Bệnh viện đại học Phenikaa

tầng 7, toà nhà A - Bệnh viện đại học phenikaa, tổ 

5, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà 

Nội. 

20/12/2024. Thuốc bảo quản ở điều kiện thường

112 Phòng khám bác sĩ gia đình - 

TTYT Hoàn Kiếm

số 50C-Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội. 27/12/2024.

Bảo quản thuốc ở điều kiện thường

Bảo quản vắc xin ở điều kiện 2-8 độ C



Phạm vi hoạt động bảo quảnSTT Tên cơ sở Địa chỉ

Thời điểm 

thông báo 

đáp ứng 

GSP
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